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	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị 
khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
-----

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW
Khái quát ngắn gọn tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tác động trực tiếp đến việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về dân chủ ở cơ sở của địa phương, cơ quan, đơn vị; thuận lợi, khó khăn.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền
[image: ]- Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; các chỉ thị, kết luận của Đảng và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
[image: ] Đánh giá tác động của việc tuyên truyền, phổ biến đối với nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về xây dựng và thực hiện dân chủ nói riêng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng
- Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và các văn bản về dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW và các văn bản về dân chủ ở cơ sở.- Kết quả chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là của người đứng đầu trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. 	
3. Công tác chỉ đạo, triển khai của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang)
- Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và các văn bản của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở, dân chủ trực tiếp. 
- Việc triển khai, cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước thành quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 
- Công tác kiểm tra thi hành chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
- Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn, phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ. 
- Kết quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn liên quan đến quyền lợi của người dân. 
- Kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
5. Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành
[image: ]- Tập trung đánh giá những hoạt động hiệu quả, nổi bật, sáng tạo của Ban chỉ đạo trong công tác tham mưu đối với cấp ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị liên quan thời gian qua. 
- Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay. 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW
1. Kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở
1.1. Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công khai để Nhân dân biết; Nhân dân bàn và quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan thẩm quyền quyết định; Nhân dân kiểm tra, giám sát. Nêu rõ những nội dung làm tốt, nội dung làm chưa tốt và nguyên nhân. 
- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; chỉ số hài lòng của người dân; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.  
- Thực hiện trách nhiệm tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng dầu cấp ủy, chính quyền và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; tình hình và kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
- Kết quả rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định. Việc thực hiện quy ước, hương ước theo tinh thần Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
- Việc thực hiện dân chủ gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; việc Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…
- Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải, các hoạt động tự quản cộng đồng trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc giai về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
- Tác động tích cực của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự; giải quyết việc làm và đời sống, ổn định chính trị nông thôn; xã, phường, thị trấn. 
1.2. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị
- Đánh giá việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung công khai; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát. Nêu rõ những nội dung làm tốt, nội dung làm chưa tốt và nguyên nhân. 
- Kết quả thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 
- Kết quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; thực hiện công khai, minh bạch; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
- Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định. 
- Đánh giá hoạt động của ban thanh tra nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị. 
- Đánh giá tác động tích cực của việc thực hiện dân chủ đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị; đối với việc thay đổi phong cách công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. 
1.3. Kết quả thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động
- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; chú trọng đánh giá hoạt động của Ban thành tra nhân dân; xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy định, quy chế của doanh nghiệp; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị người lao động. 
- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước. 
- Về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc; vai trò của tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Thanh tra nhân dân trong giám sát việc thực hiện dân chủ và phát huy quyền làm chủ của người lao động. 
- Những tác động tích cực của việc thực hiện dân chủ đến sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, dây chuyền sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. 
1.4. Kết quả thực hiện dân chủ một số loại hình, lĩnh vực khác (nếu có)
2. Đánh giá việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
- Tập trung nhận định, đánh giá khái quát sự chuyển biến trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở từ khi ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thời gian qua. 
3. Đánh giá tác động của việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và các văn bản của Đảng, Nhà nước về dân chủ ở cơ sở
3.1. Đối với nhận thức và trách nhiệm về thực hành dân chủ. 
3.2. Đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. 
3.3. Đối với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 
3.4. Các tác động khác.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Ưu điểm
2. Hạn chế và nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW TRONG THỜI GIAN TỚI
- Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phát huy dân chủ ở cơ sở, các địa phương, cơ quan, đơn vị nhận định, đánh giá về những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu thực tiễn cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, góp phần phát huy, mở rộng dân chủ ở cơ sở và dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
- Các nội dung cần tăng cường cho phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ ở cơ sở… góp phần tháo gỡ khó khăn thời gian qua. 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
TIẾP TỤC PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ THỜI GIAN TỚI
I. Dự báo tình hình
Dự báo tình hình có khả năng tác động trực tiếp tới việc thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở thời gian tới.
II. Phương hướng
Bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi phải tăng cường dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp
Tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới gắn với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. 
IV. Đề xuất, kiến nghị 
- Về việc ban hành hình thức văn bản mới về phát huy dân chủ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (có thể nêu rõ một số nội dung, vấn đề cần đưa vào văn bản mới) 
- Với Bộ chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).
* Ghi chú: 
- Mốc số liệu báo cáo tổng kết từ năm 1998 đến tháng 3/2025
- Căn cứ Đề cương hướng dẫn chung, đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn các nội dung ở các mục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để xây dựng báo cáo tổng kết Chỉ thị số 30-CT/TW sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị
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